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TK.INDACANDA 


RATANATTAYAPŪJĀ = LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 


ratanattayapūjā = ratanafiayatpija: nhóm từ (loại fappurisa, biến 
đổi tùy thuận theo từ cuối “#/Z'), nữ tánh, nguyên thẻ. 


ratanattaya = rafana-f-faya: nhóm từ (loại kammadharaya), °t 
là từ thêm vào đê sự phát âm được dê dàng = ba ngôi báu, Tam 
Bảo. 

ratana: danh từ, trung tánh = ngọc quý, vật giá tri. 

taya: só đêm, biến thê của “= 3, số ba. 
puja: danh từ, nữ tánh = sự cúng dường, sự tôn kính. 


Nghĩa: Sự cúng dường đến ba ngôi Tam Bảo. 


Imehi dipadhipddisakkareh buddham dhammam sangham 


qbhipHjayami matapitadinam gunavantanañca mayhañca 
dieharattam atthaya hitaya sukhaya. 


imehi: đại từ (được sử dụng nhu tính từ bó nghĩa cho 
'dipadhipadisakkarehi `), nam tánh, cách thứ 3 của ‘ima,’ sô nhiêu 
= với những vật này (ở trong tâm tay). 
dipadhipadisakkãrehi = dipatdhupataditsakkarehi: nhóm từ 
(loại dvanda, biến đổi tùy thuận theo từ cuối ‘sakkāra’), nam tánh, 
cách thứ ba, số nhiều = với những vật trang trọng như là đèn, nhang, 
V.V... 
dipa: danh từ, nam tánh = đèn, đuốc, vật thắp sáng, ánh sáng. 
dhüpa: danh từ, nam tánh = nhang thắp bàn thờ. 
adi: tính từ, bó nghĩa cho “sakkãra' = bắt đầu với, như là: ... 
V.V... 
sakkara: danh từ, nam tánh = vật trang trong, quý giá. 
buddham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của ‘buddha, số ít = đức 
Phật. 


dhammam: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của ‘dhamma,’ só Ít = 
Giáo Pháp. 


sangham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của ‘sangha, só Ít = 
Tăng chúng. 


abhipijayãmi: động từ 'abhipijayati=abhi+pij+aya+ti,` nhóm 7 
(curadigana), tha động cách (parassapada), thì hiện tại, ngôi thứ 
nhât, sô ít = tôi thành kính spus duong. 


cuối ‘ādi, bó tên cho “aava ninan ?), nam tánh, cách thứ sáu, 
sô nhiêu = của các bậc như là cha, mẹ, v.v... 


matu: danh từ, nữ tánh = mẹ 
pitu: danh từ, nam tánh = cha 
adi: đã giải thích ở trên. 
gunavantanañca = guņavantāīnam+ ca. Trường hợp này gọi là phép 
kêt hợp âm thanh (sandhi, loại niggahita - m). 
guņavantānam: danh tü, nam tánh, cách thứ sáu của 
‘guņavantu,’ só nhiều = của các bậc có đức hanh. 
ca: giới từ, không đổi = và 
mayhañca: mayham+ ca (sandhi, loại niggahita - m). 
mayham: đại từ nhân xưng, cách thứ sáu của ‘amha,’ số Ít = của 
tôi. 
dieharattam = dighatraffam: nhóm từ (loại abyayibhava được 
dùng làm trạng từ), cách thứ hat, sô ít = một cách lâu dài. 
atthaya: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của “a/ha,) số ít = nhằm sự 
tiên bộ. 
hifãya: danh từ, trung tánh, cách thứ tư của ‘hita,’ số ít = nhằm sự 
lợi ích. 
sukhãya: danh từ, trung tánh, cách thứ tư của ‘sukha,’ số ít = nhằm 
Sự an vul. 
Nghĩa: Tôi thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo với 
những vật trang trọng như là đèn, nhang, v.v... nhăm sự tiên bộ, sự lợi 


ích, sự an vui một cách lâu đài của tôi và các bậc có đức hạnh như là 
cha, mẹ, v.v... 


BUDDHARATANAPANAMA = LË BÁI PHAT BÁO 


buddharatanapanama = buddharatana+panama: nhóm tü loại 
tappurisa, biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “panama.” 


buddharatana = buddha+ ratana: nhóm từ loại kammadharaya. 


panãma: danh từ, trung tánh, nguyên thể = sự cúi chào, sự khom 
mình làm lê, dành lê. 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Phật bảo. 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa! 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa! 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa! 
namo: tán thán từ, không đổi = cung kính. 
tassa: đại từ nhân xưng, cách thứ tư của ‘ta,’ số ít = đến vị Ấy. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của “bhagavamfu,` só Ít = 
đên đức Thê Tôn. 


arahafo: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của ‘arahan,’ số ít = đến 
bậc A-la-hán. 


sammasambuddhassa = sammat+sambuddhassa: nhóm từ (loại 
kammadharaya, biên đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘sambuddha’), nam 
tánh, cách thứ tư, sô ít = đên dâng Chánh Biên Tri. 


samma: trạng từ, không đôi = một cách chân chánh. 
sam: tiêp đầu ngữ = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 


buddhassa: danh từ, nam tánh, cách thứ tư của ‘buddha,’ số ít = 
bậc giác ngộ, đức Phật. 


Nghĩa: 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 

Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 
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Yo sannisinno varabodhimule 
maram sasenam mahatim vijeyyo 
sambodhimagacchi anantañano 
lokuttamo tam panamami buddham. 


yo: dal tü tuong k. (với từ “tam'ó hàng thứ nhì), nam tánh, cách 
thứ nhất của “ya,” số ít = vị nào, người nào. 


sannisinno: quá khứ phân từ thể thụ động (của động từ sannisidati 
= sam+ni+ \sad+a+ ti), được dùng như thể chủ động bó nghĩa cho 
“yo,` nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã ngôi. 


varabodhimiile = vara+ bodhi+ müle: nhóm từ (loại kammadharaya 
— varatbodhimule và tappurisa — bodhit müle, biến đổi tùy thuận 
theo từ cuối “müle”), trung tánh, cách thứ bảy, số ít = nơi gốc cây 
(müle) bồ đề (bodh quý báu (vara). 


maram: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “mara, sô Ít = ma 
vuong. 


sasenam = sa+senam, nhóm tü (loại bahubbihi, có nhiệm vu như 
tính từ, bô nghĩa cho “mara; bởi vì ‘sena’ tuy là nữ tánh vân trở 
thành nam tánh đê phù hợp với ‘mäāra’) nam tánh, cách thứ hai, sô ít 
= cùng với quân binh. 
mahatim: tính từ (bó nghĩa cho ‘senam’), nữ tánh, cách thứ hai, số ít 
= lớn lao, vĩ đại. 
vijeyyo: tương lai phân từ thé thụ động của động từ “vijinati hoặc 
vijayati= vi+ji+a+ti,` bó nghĩa cho ‘yo,’ nam tánh, cách thứ nhất, 
só ít = có thê chiên thăng, có thê khuât phục. 
sambodhimãgacchi: sambodhim+ägacchi do phép kết hợp âm 
thanh (sandhi, loại niggahita - m). = đã đạt đên sự giác ngộ hoàn 
toàn. 
sambodhim = sam+ bodhi: danh từ, nữ tánh, cách thứ hai, số ít = 
sự giác ngộ hoàn toàn. (sam: tiêp đầu ngữ = hoàn toàn). 
ägacchi = động từ 'ãgacchati=ã+gam+a+ti" (nhóm thứ nhất, 
thì quá khứ, ngôi thứ ba, sô ít = đã đi đên, đã đạt đên. 
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ananfaññno = anantatñānņno nhóm từ (có bản chất là loai 
kammadharaya nhưng làm nhiệm vụ của loại bahubbīhi, bởi vì 
“ñano” tuy là trung tánh vần trở thành nam tánh, có nhiệm vụ như 
tính từ bô nghĩa cho “yø”), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = có trí tuệ 
(ñãno) vô biên (ananta). 
ñano: danh từ, trung tánh = trí tuệ 
ananta = an+anfa = không có tận cùng, vô biên. 
an = na: phủ định từ = không, vô. 
anta: danh từ, nam & trung tánh = điểm tận cùng, chót. 
lokuftamo = lokatuifamo: tính từ (loại íappurisa, bó nghĩa cho 


'yo'), nam tánh, cách thứ nhất, số ít = tối thượng (uttamo) trong thế 
gian (loka). 


uttama = ud+ tama: tính từ = cao nhất. 
ud: tiép đầu ngữ = phía trên, ở trên. 
tama: so sánh bậc nhất. 
loka: danh từ, nam tánh = vũ trụ, thế gian, đời, loài người. 


tam: đại từ chỉ định (tương ứng với từ ‘yo’ ở hàng thứ nhất, được 
dùng như tính từ bó nghĩa cho ‘buddham’), nam tánh, cách thứ hai, 
sô ít = VỊ y. 


ç 


panamami: động từ 'pandamati=pa+nam+a+ti,` nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 

buddham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của ‘buddha, só Ít = 
Đức Phật. 


Nghĩa: Vị Phật nào đã ngồi ở gốc cây bồ đề quí báu, có thể chiến thắng 
ma vương cùng với đám quân binh đông đảo, đã đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn, có trí tuệ vô biên, là bậc tối thượng ở thế gian; tôi xin dành lễ 
vị Phật Ấy. 


Ye ca buddha atffã ca ye ca buddha anasata 


paccuppanna ca ye buddha aham vandami sabbada. 
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ye: đại từ tương ứng (với từ ‘te’ được hiêu ngâm), nam tánh, cách 
thứ nhât của ‘ya, sô nhiêu = những vi nào, những người nào. 
y 8 VỊ › g ng 


buddha: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘buddha, số nhiều = 
các vị Phật, những bậc giác ngộ. 


atita: quá khứ phân từ thể thụ động của ‘ati+eti=ati+ Vi+a+ ti, bó 
nghĩa cho “buddha, cách thứ nhât, nam tánh, sô nhiêu = đã qua, 
thuộc quá khứ. 


anagata: quá khứ phân từ thé thụ động của ‘an+ ã+gacchafi (na+ 
ã+ gam+ a†fi),` bó nghĩa cho ‘buddhā, cách thứ nhất, nam tánh, 
số nhiều = chưa đến, thuộc vị lai. 

paccuppannä: quá khứ phân từ thể thụ động của ‘pati+uppajjati 
=pafi+ud+pad+a+ti,` bó nghĩa cho ‘buddhā, cách thứ nhất, nam 
tánh, số nhiều = thuộc hiện tại. 


aham: đại từ nhân xưng, cách thứ nhất của ‘amha,’ số ít = tôi, ngôi 
thứ nhât. 

vandami: động từ “vandafi= Ävand+a+ri,` nhóm thứ nhất, thì hiện 
tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 

sabbada = sabba+ đã: trạng từ = vào mọi lúc, luôn luôn. 


Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ các vị Phật thời quá khứ, các vị Phật thời 
vi lai, và các vị Phật thời hiện tại. 


BUDDHAGUNA - ÂN ĐỨC PHẬT 


buddhaguna = buddha+ guna: nhóm từ (loại fappurisa, biến đôi tùy 
thuận theo từ cuối ‘guņa’), nam tánh, nguyên thể. 


guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm hạnh thánh thiện của bậc đã giác ngộ. 


Itipi so bhasava araham sammasambDuddho vijjacaranasampanno 
sugato lokavidu qnuftaro purisadammasarathi sattha 
devamanussanam buddho bhagavati. 
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itipi = iti+api (sarasandhi do sự gặp nhau của 2 nguyên âm ‘i’ và 
a’). 

iti: trạng từ, không đối, dùng dé trích dẫn lời nói = như vầy: °...” 

api: liên từ, không đối = cũng thế, cho dầu, ngay cả, chí đến. 
so (cách thứ nhất của “/z'): đại từ nhân xưng được dùng như tính từ 
bó nghĩa cho ‘bhagavā, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = vị ấy, 
người ây. 
bhagavã: tính từ, cách thứ nhất của 'bhagavanứu,` số ít = đáng kính 
trọng, có oai lực, thánh thiện, trường hợp là danh hiệu của đức Phật 
thì trở thành danh từ nam tánh = đức Thê-tôn. 
araham: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của “arahanf,° số Ít = 
người không còn ó nhiễm, bậc A-la-hán, bậc Ung Cúng. 
sammãsambuddho = samma+sam+buddho: bién thê tính theo từ 
cuôi “buddho, danh từ, nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = vị đã giác 
ngộ hoàn toàn một cách chon chánh, dàng Chánh Biên Tri. (Xem lại 
ở trên phân ‘Namo tassa ...`). 
vijjacaranasampanno = vijjacarana+-sampanno: nhóm từ (loại 
fappurisa, bô nghĩa cho “so”), nam tánh, cách thứ nhật, sô ít = dàng 
Minh Hạnh Túc. 

vijjacarana = vijã+carana: nhóm từ (loại dvanda). 

vijja: danh từ, nữ tánh = kiến thức, trí tuệ. 
carana: danh từ, trung tánh = đạo đức, tánh hạnh tốt. 

sampanno: quá khử phân từ thể thụ động của động từ 

'sampdjjati = sam+ Npad+ a+ ti, được dùng như tính từ bó nghĩa 

cho ‘so, nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thành tựu. 
sugato = su+ gato: tính từ = đã ra đi một cách tốt đẹp, đã Niết Bản, 
bậc Thiện Thệ. 

su: tiếp đầu ngữ, bất biến = khéo, tốt, đẹp. 


gato: quá khứ phân từ thé thụ động của động từ “gacchati = 
Ngam+a+ti," được dùng như tính từ bó nghĩa cho ‘so, nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã ra đi. 
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lokavidū = loka+ vidū: nhóm từ (loại tappurisa, bô nghĩa cho “so”), 
nam tánh, cách thứ nhật, sô ít = biệt vê thê gian, bậc Thê Gian Giải. 


loka: danh từ, nam tánh = thế gian, cuộc đời. 
vidū: tính từ = khôn ngoan, hiểu biết (được dùng như danh từ). 


anuffaro = an+uttaro: tính từ, bó nghĩa cho “so,” nam tánh, cách thứ 
nhât, sô ít = không gì hơn được, dàng Vô Thượng Sĩ. 


an = na: phủ định từ = không. 
uttaro = ud+ taro = so sánh cấp hai của ‘ud, = ở trên, vượt trội. 


purisadammasarathi =  purisatdammasarathi: nhóm từ (loại 
tappurisa), biên đôi theo từ cuôi “sarathi,' nam tánh, cách thứ nhật, 
sô Ít = người lái xe có khả năng điêu khiên, huân luyện kẻ khác, 
Điêu Ngự Trượng Phu. 

purisa: danh từ, nam tánh = người nam, chúng sanh (nói chung). 


dammasarathi =  damma+tsārathi: nhóm từ (loai 
kammadharaya) 


damma: quá khứ phân từ của tha động từ ‘dammeti = 
Ndam+ aya(e)+ ti, = đã làm kẻ khác được thuân hoá. 


sarathi: danh từ, nam tánh: người điêu khiên xe, xa phu. 

saftha: danh từ, nam tánh, cách thứ nhât của “sa//hu,` sô ít = vi thây. 
devamanussanam = devatmanussanam: nhóm từ (loại dvanda), 
biên đôi tùy thuận vào từ cuôi ‘manussãnam, danh từ, nam tánh, 
cách thứ sáu, sô nhiêu = của chư thiên và loài người. 

deva: danh từ, nam tánh = vi trời, thiên thân. 

manussanam: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của ‘manussa, só 

nhiêu = của loải người. 
sattha devamanussanam = vị thây của chư thiên và loài người, 
đâng Thiên Nhơn Sư. 
buddho = danh từ, nam tánh, cách thứ nhât của ‘buddha,’ sô ít = bậc 
đã giác ngộ, đức Phật. 
bhagavafi = bhagava+ iti: đã giải thích ở trên. 
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Nghĩa: Thật vậy, bậc đáng kính trọng áy là: “A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” 


BUDDHATTAPATIÑÑÃ - LỜI BÓ CÁO QUY Y PHẬT 


BAO 
buddhāttapatiñňāä =  buddha+taffatpafina: nhóm từ (loại 
fappurisa). 
buddha: danh từ, nam tánh = Phật bảo, đức Phật, bậc đã giác 
ngộ. 


attapatiñña = atta+ pafiññaä: nhóm từ (loại tappurisa). 
atta: từ chữ “aífan danh từ, nam tánh = cá nhân, bản ngã. 
patiñña: danh từ, nữ tánh = lời hứa, lời thê, lời kháng định. 


Nghĩa: Lời kháng định của cá nhân đối với Phật bảo. 


Natthi me saranam aññam buddho me saranam varam 
etena saccavajjena hotu me jayamangalam. 
natthi = na+atthi 
na = båt biến từ, có ý nghĩa phủ dinh = không. 
atthi = động từ bát qui tắc ‘asti, thì hiện tại, ngôi thứ ba, số ít = 
là, có. 
me: đại từ nhân xưng, cách thứ sáu của ‘amha,’ số ít = của tôi, thuộc 
VỀ tôi. 
saranam: danh từ, trung tánh, cách thứ nhất của “sarana,” số Ít = sự 
nương tựa, su quy y. 
aññam: tính từ (bó nghĩa cho “sarana ), trung tánh, cách thứ nhất, 
só Ít = cái khác. 
buddho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘buddha, số ít = vị 
Phật, bậc giác ngộ. 
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varam: tính từ (bó nghĩa cho “sarana, trung tánh, cách thứ nhất, số 
ít = quý báu. 
etena: đại từ chỉ định (được dùng như tính từ, bó nghĩa cho 
‘saccavajjena’) trung tánh, cách thứ ba, sô ít = với cái này, băng 
VIỆC này. 
saccavajjena = sacca+vajjena: nhóm từ (loại tappurisa, bién dói 
tüy thuận theo từ cuối ‘vajja’), trung tánh, cách thứ ba, số ít = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 
sacea = danh từ, trung tánh = sự thật. 
vajja = danh động từ (Äva#' nói), trung tánh = sự nói lên. 
hotu = động từ båt qui tắc ‘hoti, mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba, số ít 
= hãy là, hãy có, mong là, xin được. 
jayamañgalam = jaya+mangalam: nhóm từ (loại dvanda, bién đỗi 
tùy thuận theo từ cuôi “mañgalam `), trung tánh, cách thứ nhât, sô ít 
= sự thăng lợi và sự hạnh phúc. 
Jaya = danh từ, nam tánh = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự 
chê ngự. 
mangalam = danh từ, trung tánh = sự may mắn, thuận lợi, hạnh 
phúc. 
Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là nơi nương nhờ của tôi), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thăng lợi và sự hạnh phúc. 


BUDDHAKHAMÄPANA= SÁM HÓI PHẬT BẢO 


buddhakhamapana = buddhatkhamapana: nhóm từ (loại 
fappurisa,` biên đôi tùy thuận theo từ cuôi “khamapana ), trung 
tánh, nguyên thê. 
khamapana: danh từ, trung tánh = sự xin tha thứ, sự cầu xin bỏ 
lỗi. 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Phật tha thứ lỗi lầm. 
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Uttamañgena vandeham padapamsum varuttamam 
buddhe yo khalito doso buddho khamatu tam mamam. 


uttamańgena = uttama+añgena: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘añgena’), trung tánh, sô ít = với cái 
đâu, với bộ phận thân thê (añga) ở trên cùng (uttama). 


uttama = ud+ tama = so sánh cấp một của ‘ud,’ = ở trên hết. 

anga: danh từ, trung tánh = một bộ phận của cơ thể, chỉ phần. 
vandeham: vande+ aham: tôi đảnh lễ, cúi đầu chào. 

vande: động từ nhóm thứ nhất “vazdai,” thể tự động 

(a#anopađa), thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chảo, 

dành lê. 

aham: đại từ nhân xưng, cách thứ nhất của ‘amha, số ít = tôi. 
pādapamsum = pãda+pamsum: nhóm từ (loại tappurisa, biên đôi 
tùy thuận theo từ cuôi ‘pamsum’), nam tánh, cách thứ hai, sô ít = bụi 
bặm ở hai bàn chân. 

pada: danh từ, nam tánh = bàn chân 

pamsu: danh từ, nam tánh = bụi bặm, đất cát. 
varuttamam: vara+ufftamam: nhóm tính từ (loại dvanda, bó nghĩa 
cho ‘pādapamsum’), nam tánh, sô ít = cao quý (vara) và tôi thượng 
(ud+tamam). 
buddhec: danh từ, nam tánh, cách thứ bảy của ‘buddha, số Ít = nơi 
đức Phật, ở bậc giác ngộ. 
yo: đại từ tương ứng (với từ ‘tam’ ở câu kế), cách thứ nhất của ‘ya,’ 
nam tánh, sô ít = việc nào, điêu gì. 
khalito: quá khứ phân từ thể thụ động của động từ ‘khalati, biến 
đôi tùy thuận theo từ ‘doso,’ nam tánh, cách thứ nhất, sô ít = bị làm 
rơi, làm hỏng, xúc phạm. 
doso: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘dosa, số ít = tội lỗi, 
điêu xâu xa. 
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buddho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘buddha, số ít = vị 
Phật, bậc giác ngộ. 


khamatu: động từ nhóm thứ nhất “khamati,' thê sai khiến (với nghĩa 
câu xin, ước muôn), ngôi thứ ba, sô ít = xin hãy tha thứ, xin bỏ lỗi. 


tam: đại từ chỉ định (tương ứng với ‘yo doso’), nam tánh, cách thứ 
hai, số ít = việc ấy, điều ấy. 


mamam: đại từ nhân xưng, cách thứ sáu của ‘amha,’ sô ít = của tôi, 
thuộc vë tôi. 


Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). Tội lôi nào của tôi đã xúc phạm đên đức Phật, xin 
đức Phật hãy tha thứ việc ây. 


DHAMMARATANAPANAMA - LỄ BÁI PHÁP BẢO 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Pháp bảo. (Xem giải thích ở phần Phật 
bảo). 


Atthangikariyapatho jananam mokkhappavesaya uju ca maggo 
dhammo ayam santikaro pantto nīyyäniko tam panamami dhammam. 


atthañgikariyapatho = atthangikatariyapatho: nhóm tr (loai 
kammadhāraya, biễn đôi tùy thuận theo từ cuối ‘patho’), nam tánh, 
cách thứ nhất, số ít = Thánh Đạo tám ngành, đạo lộ của các bậc 
Thánh gồm có tám chi phần. 


atthangika = attha+ahgika: nhóm từ (loại digu) = liên quan đến 
tám. 


attha: tám (số đếm). 
añgika = anga+ika: tính từ = gồm có các chỉ phần. 
ariyapatho = ariya+ patho: nhóm từ. 


Nếu chọn “ariya là tính từ thì nhóm từ trên thuộc loại 
kammadharaya = Thánh Đạo. 
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Nếu chọn ‘ariya’ là danh từ nam tánh thì nhóm từ trên thuộc 
loại tappurisa = đạo lộ của các bậc Thánh. 


patho = danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = con đường. 


janānam: danh từ nam tánh, cách thứ sáu, sô nhiêu = của loài 
người, của dân chúng. 


mokkhappavesaya = mokkha+ (p)+ pavesaya: nhóm từ (loại 
faDpurisa, biến đổi tùy thuận theo từ cuối ‘pavesãya’), nam tánh, 
cách thứ tư, số ít = đưa đến lỗi vào sự giải thoát. 


mokkha: danh từ, nam tánh = sự giải thoát, Niết Bàn. 


pavesaya: danh từ nam tánh, cách thứ tư của ‘pavesa, sô Ít = 
đưa đên lôi vào. 


uju: tính từ (bó nghĩa cho ‘maggo’), nam tánh, số ít = ngay, thẳng, 
chơn chánh. 


ca: liên từ, không đổi = và. 
maggo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = con đường. 
dhammo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất, số ít = Giáo Pháp. 


ayam: đại từ (được sử dụng nạ, tính từ bó nghĩa cho ‘dhammo’), 
nam tánh, cách thứ nhất của ‘ima,’ số ít = vật này, cái này. 


sanfikaro = santi+ karo: nhóm từ (loại íappurisa biến đổi tùy thuận 
theo từ cuối ‘karo’), nam tánh, cách thứ nhất, số ít = tạo nên sự an 
tịnh, đưa đến Niết Bản. 


santi: danh từ, nữ tánh = sự an tịnh, sự bình lặng, Niết Bàn. 


karo: tính từ, đi sau danh từ khác để tạo nên nhóm từ = tạo ra, 
đem lại. 


pantto: tính từ bó nghĩa cho “đhammo,` nam tánh, số ít = thánh 
thiện, tuyệt vòi. 


nïyyãniko: tính từ bó nghĩa cho ‘dhammo,’ nam tánh, số ít = có thé 
đưa ra khỏi. 


tam: đại từ (được sử dụng như tính từ bó nghĩa cho “4hammam)), 
nam tánh, cách thứ hai của ‘ra,’ số ít = vật ấy, cái ấy. 
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panamami: động từ *“panamati=pa+ Ynam+a+ti,` nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 
dhammam: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của ‘dhamma,’ SỐ Ít = 
giáo pháp. 
Nghĩa: Pháp bảo này tức là Thánh Đạo tám ngành, là con đường chon 
chánh, dân đên lôi vào sự giải thoát cho chúng sanh, đem lại sự an tịnh, 
là pháp thánh thiện, có khả năng đưa ra khỏi (luân hôi). Tôi xin dành lê 
giáo pháp ây. 


Ye ca dhamma qffa ca ye ca dhamma anagata 

paccuppanna ca ye dhamma aham vandami sabbada. 

Nghĩa: Tôi luôn luôn dành lễ các giáo pháp thời quá khứ, các giáo pháp 
thời vi lai, và các giáo pháp thời hiện tại. (Xem giải thích ở phân Phật 
bảo). 


DHAMMAGUNA - ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
dhammaguna = dhamma+ guna: nhóm từ (loại íappurisa, biến đổi 
tùy thuận theo từ cuôi ‘guna,’ nam tánh, nguyên thê 

guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm chất tốt đẹp của giáo pháp. 


Svākkhāto bhagavato dhammo sandiffhiko akaliko chipassiko 
suãkkhãto = su (trở thành sva)+akkhäto = đã khéo được thuyết 
giảng. 

su: tiếp đầu ngữ = khéo léo, tốt, đẹp. 
akkhđío: quá khứ phân từ thể thụ động của động từ 
'akkhãti=ã+ \khyã+ti,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho 
‘dhammo, nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thuyêt 
giảng, đã được tuyên bô. 
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bhagavato: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của ‘bhagavantu, số Ít 

= của đức Thê Tôn. 

dhammo: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘dhamma, só Ít = 

giáo pháp. 

sandifthiko = san+dif†hiko: tính từ, bó nghĩa cho ‘dhammo, nam 

tánh, cách thứ nhât, sô ít = hoàn toàn hiên nhiên, được thây rõ ràng. 
san = sam: tiếp đầu ngữ = hoàn toàn. 


ditthiko = dif†ha+tiko: tính từ, nam tánh = rõ ràng, có thể thấy 
được. 


akãliko = a+kala+ iko = tính từ, bó nghĩa cho “đhammo,` nam tánh, 
cách thứ nhất, số ít = không đợi thời gian, không bị chỉ phối bởi thời 
gian. 


a: phủ định tü = không. 
kala: danh từ, nam tánh = thời gian. 


ehipassiko = ehi+passa+ iko: tính từ, bó nghĩa cho ‘dhammo,’ nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = hãy đên và hãy thây. 


ehi: động từ ‘eti, mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai, số ít = hãy đến. 


passa: động từ ‘passati, mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai, số ít = 
hãy thây. 


ika: tiếp vĩ ngữ, tín hiệu cho biết là tính từ. 
opanayiko = opanayiko, phát xuất từ ‘upa (đến gần) + nayati (dẫn 
đặt)”: tính từ, bô nghĩa cho ‘dhammo, nam tánh, cách thứ nhât, sô ít 
= dân dắt vê hướng (Niệt Bàn). 
paccattam: trạng từ, không đôi = tự cá nhân, riêng rẽ. 
vedifabbo: tương lai phân từ thể thụ động của động từ ‘vidati = 
Vvidtat ti, bô nghĩa cho ‘dhammo,’ nam tánh, cách thứ nhât, sô ít 
= nên được hiêu biết. 
viññūhīti = viňňūhi+iti 


só niiiễu bote các bác trí tuệ. 
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iti: trang từ, không đổi, dùng để trích dẫn một lời nói = như vầy: 


° 


Nghĩa: “Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng, hoản toàn 
hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả 
năng dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi 
các bậc trí tuệ.” 


DHAMMÄTTAPATIÑÑA - LỜI BÓ CÁO QUY Y PHÁP 
BẢO 

Nghĩa: Lời khẳng định của cá nhân đối với Pháp bảo. (Xem giải thích ở 

phân Phật bảo). 


Natthi me saranam aññam dhammo me sarañam varam 
etena saccavajjena hotu me jayamangalam. 


Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là sự nương nhờ của tôi), Pháp bảo là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thắng lợi và sự hạnh phúc. 
(Xem giải thích ở phần Phật bảo). 


DHAMMAKHAMAPANA - SÁM HÓI PHÁP BẢO 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Pháp tha thứ lỗi lầm. (Xem giải thích ở phần 
Phật bảo). 


Uttamañgena vandeham dhammañca duvidham varam 
dhamme yo khalito doso dhammo khamatu tam mamam. 
dhammañca = dhammam+ca: (sandhi, loại niggahita - m). 


duvidham = du+vidham: nhóm từ (loại bahubbihi, biến đổi tùy 
thuận theo từ cuôi ‘vidham’), nam tánh, cách thứ hai, sô ít = có hai 
loại, có hai thứ. 
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du: (từ chữ ‘dve’) = hai (số đếm). 
vidham: danh từ, nam tánh, số ít = loại, thứ. 


varam: tính từ bó nghĩa cho ‘dhammam’ nam tánh, cách thứ hai, số 
ít = cao quý. 
Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ Giáo Pháp cao quý và có hai loại (Pháp 
học và Pháp hành). Tội lỗi nào của tôi đã xúc phạm đên Giáo Pháp, xin 
Giáo Pháp hãy tha thứ việc ây. (Xem giải thích ở phân Phật bảo). 


SANÑGHARATANAPANÄAMA - LỄ BÁI TĂNG BẢO 


Nghĩa: Sự khom mình làm lễ Tăng bảo. (Xem giải thích ở phần Phật 
bảo). 


Sañgho visuddho varadakkhinepyo sanfindriyo sabbamalappahmo 
gunehinekehi samiddhipatto anasavo tam panamami sañgham. 


sañgho: danh từ, nam tánh, cách thứ nhất của ‘sañgha, số ít = Tăng 
chúng. 


wisuddho: quá khứ phân từ thể thụ động của “visujjhati = 
vi+sudh+a+ti,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho “sa»gho,` nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được thanh tịnh, đã được làm cho 
trong sạch. 
varadakkhineyyo = vara+ dakkhineyyo: nhóm từ (loại dvanda, bó 
nghĩa cho ‘sañgho’), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = cao quy (vara) 
và đáng được cúng dường (đakkhineyyo). 
santindriyo = santatindriyo: nhóm từ (có bản chất là loại 
kammadharaya nhưng làm nhiệm vụ của loại bahubbthi, có nhiệm 
vụ như tính từ bó nghĩa cho “sa»gho,° nam tánh, cách thứ nhất, số ít. 
Danh từ trung tánh ‘indriya’ được biến đổi như là danh từ nam tánh. 
santa: quá khứ phân từ thể thụ động của “sammati = 
Äsam+ (m)+a+tti, = đã được thanh tịnh, đã được trong sạch. 


indriya: danh từ, trung tánh = giác quan, căn, quyền. 
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sabbamalappahīno = sabbatmalat(p)+pahmo: nhóm tü (loại 
kammadharaya — sabba+ mala và fappurisa — 
sabbamala+ (p)+pahino) = đã đoạn trừ tất cả điều ó nhiễm. 


pahimo: quá khứ phân từ thể thụ động của “pajahati = 
pa+ Yhã+ti,` được dùng như tính từ bó nghĩa cho ‘sañgho,’ nam 
tánh, cách thứ nhất, số ít = đã được dứt bỏ, đã được trừ diệt. 


sabba: đại từ (được sử dụng như tính từ bó nghĩa cho ‘mala, 
trung tánh = tât cả, mọi thứ. 
mala: danh từ, trung tánh = tội lỗi, điều ô nhiễm. 
gunehinekehi = gunehit+na+ekehi: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘ekehi’), nam tánh, cách thứ ba, sô 
nhiêu = với vô sô đức hạnh. 
gunehi: danh từ, nam tánh, cách thứ ba của ‘guna, số nhiều = 
với nhiêu đức hạnh. 
na+ekehi: (eka = một) = không phải một, nhiều, vô số. 
samiddhipafo = sam+iddhi+ patto: nhóm tính từ (loại fappurisa), 
bô nghĩa cho “sa#gho,` nam tánh, cách thứ ba, sô ít = đã được thành 
đạt nhiêu thân thông. 
sam: tiếp đầu ngữ, bất biến = với, hoàn toàn. 
iddhi: danh từ, nữ tánh = thần thông, quyền lực siêu nhiên. 
patto: quá khứ phân từ thể thụ động của “papunati = 
pa+ãp+ii,` được dùng như tính từ bô nghĩa cho “sañgho,' nam 
tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được chứng đạt, đã được thành 
tựu. 
anasavo = an+asavo: nhóm từ (loại bahubbihi), có nhiệm vụ như 
tính từ bô nghĩa cho ‘sañgho’), nam tánh, cách thứ nhât, sô ít = 
không còn lậu hoặc, không còn phiên não. 
tam: đại từ (được sử dụng như tính từ bó nghĩa cho “sanghar`), 
nam tánh, cách thứ hai của ‘ta, số ít = vật ấy, cái ấy. 
panamami: động từ 'panamati=pa+† \nam+ at ti; nhóm thứ nhất, 
thì hiện tại, ngôi thứ nhât, sô ít = tôi cúi chào, đảnh lê. 
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sangham: danh từ, nam tánh, cách thứ hai của “sañgha, só Ít = 
Tăng chúng. 


Nghĩa: Tăng chúng đã được trong sạch, đã đoạn trừ tất cả điều ô nhiễm, 
có các giác quan đã được thanh tịnh, với vô số đức hạnh, đã thành đạt 
được nhiều thần thông, không còn phiền não, là bậc cao quý và đáng 
được cúng dường. Tôi xin đảnh lễ Tăng chúng ấy. 


Ye ca sañgha atita ca ye ca sanñngha anāgatā 

paccuppanna ca ye sanghã aham vandami sabbada. 

Nghĩa: Tôi luôn luôn dành lễ các Hội chúng Tăng thời quá khứ, các Hội 
chúng Tăng thời vị lai, và các Hội chúng Tăng thời hiện tại. (Xem giải 
thích ở phân Phật bảo). 


SANÑGHAGUNA - ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 


sañghaguna = sañgha+guna: nhóm từ (loại tappurisa, biến đổi tùy 
thuận theo từ cuôi ‘guna,’ nam tánh, nguyên thê (dùng cho tiêu đề), 
số Ít. 


guna: danh từ, nam tánh = phẩm chất, đức hạnh. 


Nghĩa: Phẩm hạnh thánh thiện của Tăng chúng. 


Supafipanno bhagavato sãwakasaneho ujupatipanno bhagavato 
savakasañgho 


ñayapatipanno bhagavato sãvakasangho samtrcipatipanno bhagavato 
savakasañgho 


yadidam cattari purisayugani atthapurisapuggalā esa bhagavato 
savakasañgho 


qhuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo añjalikaranīyo anuttaram 
puññakkhettam lokassati. 


supatipanno = su+ patipanno = đã khéo được huấn luyện 
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su: tiếp đầu ngữ = khéo léo, tốt, đẹp. 


pafipanno = quá khứ phân từ thể thụ động của động từ 
'oafipajjati = pati-Npad+a+ti, được dùng như tính từ bó nghĩa 
cho “sãvakasangho,` nam tánh, cách thứ nhất, số ít = đã được 
huấn luyện. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của ‘bhagavantu, số Ít 
= của đức Thê Tôn. 


savakasañgho = savakatsangho: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘sañgho’), nam tánh, sô ít = Hội 
chúng Thinh Văn, tập thê các đệ tử. 


savaka = su(sav)+ aka: danh từ, nam tánh = người nghe, đệ tử. 

sangho: danh từ, nam tánh = Tăng chúng. 
Hjupafipanno: uju+ patipanno = đã được huấn luyện đúng đắn. 
ñãyapafipanno: ñaya+ patipanno = đã được huấn luyện có phương 
pháp. 

ñaya: danh từ, nam tánh = phương pháp 


sāmīcipatipanno = sãmīci+ pafipanno: đã được huân luyện làm tròn 
nhiệm vụ. 


sãmrc¡i: danh từ, nữ tánh: nhiệm vụ, sự chính xác. 
yadidam = yad+ idam = điều trên (yad) có nghĩa là thế này (idam). 
yad và idam: đại từ chỉ định, trung tánh, só Ít. 
caffäri: tính từ, bó nghĩa cho ‘yugāni, trung tánh, số nhiều = bốn 
(sô đêm). 
purisayugani = purisa+ yugani: nhóm tt (loai kammadharaya, bién 
dói tùy thuận theo từ cuói ‘yugäni’), trung tánh, cách thứ nhất, số 
nhiều = (bốn) cặp hạng người. 
purisa: danh từ, nam tánh = người nam, người (nói chung). 
yugani: danh từ, trung tánh = đôi, cặp, hai cái. 
af(hapurisapuggalãa. ai(ha+purisapuggala: nhóm từ (loại digu là 
một thê đặc biệt với sô đêm của kammadharaya, biên đôi tùy thuận 
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theo từ cuối ‘puggalā’), nam tánh, số nhiều = tám hạng người tính 
đơn. 


attha: tính từ = tám (số đếm). 


purisapuggalā = purisat puggala: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biến đổi tùy thuận theo từ cuối 'øuggz/Z'), nam tánh, số nhiều = 
(tám) hạng người tính đơn. 


esa = eso: đại từ chỉ định được dùng như tính từ bó nghĩa cho 
'savakasaigho,` nam tánh, số ít = nhóm người ấy, nhóm người đã 
nói ở trên. 


bhagavafo: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của “5hagavarnu,` số Ít 
= của đức Thê Tôn. 


savakasañgho = savakatsangho: nhóm từ (loại kammadharaya, 
biên đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘sañgho’), nam tánh, sô ít = Hội 
chúng Thinh Văn, tập thê các đệ tử. 


ahuneyyo = a+ huneyyo: tương lai phần từ thé thụ động của động từ 
‘a+ huti, được dùng nhu tính từ, bô nghĩa cho *savakasañgho,' nam 
tánh, sô ít = đáng được tiên cúng. 


pãhuneyyo = pã+huna+eyyo: tương lai phân từ thể thụ động của 
động từ “pa+huti được dùng như tính từ, bô nghĩa cho 
*sãvakasangho,` nam tánh, sô ít = dáng được hiện dâng. 
dakkhineyyo = dakkhma+eyyo: tính từ, bó nghĩa cho 
*sãvakasangho,` nam tánh, sô ít = đáng được cúng dường. 
añjalikaraniyo = añjali+ karaniyo: nhóm từ (loại fappurisa, biên đôi 
tùy thuận theo từ cuôi ‘karanīyo’), nam tánh, sô ít = đáng được chăp 
tay, đáng được lê bái. 

añjali: danh từ, nam tánh = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý 

cung kính. 

karaniyo: tương lai phân từ thể thụ động của động từ ‘karoti, 

được dùng như tính từ, bô nghĩa cho “syakasangho,` nam tánh, 

sô ít = đáng được làm. 
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anuttaram: an+ud+ taram (đã giải thích ở trên) = tĩnh từ bô nghĩa 


cho ‘puññakkhettam, trung tánh, sô ít = không gì hơn được, vô 
thượng. 
puññakkhettam =  puñna+(k+kheiam: nhóm từ - (loại 


kammadharaya, biến. đổi tùy thuận theo từ cuối ‘khettam’), trung 
tánh, cách thứ nhất, số ít = nơi để gieo nhân phước báu, phước điền. 


puñña: danh từ, trung tánh = phước báu, điều thiện. 
kheffam: danh từ, trung tánh = thửa ruộng. 
lokassatfi = lokassa+ iti 

lokassa: danh từ, nam tánh, cách thứ sáu của ‘loka, số ít = của 

thê gian. 

iti: trạng từ, bất biến, thường dùng để trích dẫn một lời nói = 

như vây: š...” 
Nghĩa: “Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện đúng đăn. Tăng 
chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện có phương pháp. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thê Tôn đã được huân luyện làm tròn nhiệm 
vụ. Điêu trên có nghĩa là thê này: bôn cặp hạng người (bôn đôi Đạo 
Quả), tám hạng người tính đơn (bôn Đạo và bôn Quả là tám). Tăng 
chúng đệ tử ây của đức Thê Tôn đáng được tiên cúng, đáng được hiên 
dâng, đáng được cúng dường, đáng được lê bái, là nơi đê gieo trông 
phước báu của thê gian không gì hơn được.” 


SANGHATTAPATINÑÑA - LỜI BÓ CÁO QUY Y TĂNG 
BẢO 
Nghĩa: Lời khẳng định của cá nhân đối với Tăng bảo. (Xem giải thích ở 
phân Phật bảo). 


Natthi me saranam aññam sangho me saranam varam 


etena saccavajjena hotu me jayamangalam. 
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Nghĩa: Tôi không nương nhờ một nơi nào khác (= không có nơi nào 
khác là sự nương nhờ của tôi), Tăng bảo là nơi nương nhờ cao quý của 
tôi. Do lời chân thật này, xin cho tôi được sự thắng lợi và sự hạnh phúc. 
(Xem giải thích ở phần Phật bảo). 


SAÑGHAKHAMAPANA - SÁM HÓI TĂNG BẢO 


Nghĩa: Sự cầu xin đức Tăng tha thứ lỗi lầm. (Xem giải thích ở phần 
Phật bảo). 


Uttamangena vandeham sanghañca duvidhottamam 
sanghe yo khalito doso sangho khamatu tam mamam. 
sanghañca = sangham+ca (sandhi, loại niggahita - m). 


duvidhottamam = duvidha+uffamam: nhóm tính từ loại íappurisa, 
bó nghĩa cho “sañgham,' nam tánh, cách thứ hai, số ít = hai hạng tối 
thượng. 


du: (từ chữ ‘dve’ = tính từ) = hai (số đếm). 
vidha: danh từ, nam tánh = loại, thứ. 


uttamam = ud+ tamam: tĩnh từ so sánh hạng nhất = trên hết, tối 
thượng. 


Nghĩa: Tôi xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng gồm có hai hạng 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Tội lỗi nào của tôi đã xúc phạm đên đức 
Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ây. (Xem giải thích ở phân Phật 
bảo). 
LỄ BÁI XÁ LỢI 

Vandami cetiyam sabbam sabbatthane supatitthitam 
sãrIrikqdhatu mahabodhim buddharūpam sakalam sada. 

yvandami: động từ ‘vandati, nhóm thú nhất, thì hiện tại, ngôi thứ 

nhât, sô ít = tôi cúi chào, dành lê. 

cetiyam: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “ce/iyam.` số ít = tháp 

thờ, bảo tháp. 

sabbam: đại từ (được sử dụng như tính từ bó nghĩa cho ‘cetiyam’), 

trung tánh, cách thứ hai của ‘sabba, sô ít = tât cả, mọi thứ. 
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sabbatthane = sabba+ (t)+thane: nhóm từ loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuôi ‘thäne, trung tánh, cách thứ hai, sô Ít = ở 
tât cả các địa điêm. 


thane: danh từ, trung tánh, cách thứ hai của “hana,” số ít = địa 
điêm, chô, xứ. 


supatitthitam = su+ pafi† (t)+ thitam 
su: tiếp đầu ngữ = tốt, dep, khéo léo. 


pati+ (t)+thitam: quá khứ phân từ thé thụ động của “patitthati = 
pa+stha+ti, được dùng như tính từ bó nghĩa cho “cefiyam.` 
trung tánh, cách thứ nhât, sô ít = đã được xây dựng. 


sãririkadhafu = sariika+dhatu: nhóm từ (loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuôi “dhatu') nam & nữ tánh, cách thứ hai, sô 
Ít = xá lợi. 
sãrrika: tính từ, bó nghĩa cho ‘dhātu’ = thuộc về cơ thê (sarira). 
dhatu: danh từ, nam & nữ tánh = phần tinh chất, phần tử. 


mahãbodhiụ = mahä+t bodhim: nhóm từ (loại kammadharaya biến 
đôi tùy thuận theo từ cuối “»ođjim,`) nam & nữ tánh, cách thứ hai, 
số ít = cây Bồ-đề cô thụ. 


maha: tính từ (nguyên thể là ‘mahanta’), bó nghĩa cho ‘bodhi. 


buddharūpam = buddha+rūpam: nhóm từ (loại tappurisa biến đổi 
tùy thuận theo từ cuôi “upam, trung tánh, cách thứ hai, sô ít = hình 
tượng của đức Phật. 


sakalam: tính từ, bô nghĩa cho ba nhóm từ biến đối theo cách thứ 
hai là: “sar1rikadhđtu, mahabodhim, buddharipam` = toàn bộ, toàn 
thê, tât cả. 


sadã: trạng từ, không thay đổi = luôn luôn. 


Nghĩa: Tôi luôn luôn đảnh lễ tất cả bảo tháp, toàn bộ xá lợi, cội Đại Bồ- 
đê, và hình tượng của đức Phật đã được xây dựng ở khàp các địa điêm. 


--00000-- 
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